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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1.  Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?
A. Màu vàng là cực nam ghi chữ S, màu đỏ là cực Bắc ghi chữ N.
B. Màu xanh là cực nam ghi chữ S, màu vàng là cực Bắc ghi chữ N.
C. Màu vàng là cực nam ghi chữ N, màu đỏ là cực Bắc ghi chữ S.
D. Màu xanh là cực nam ghi chữ S, màu đỏ là cực Bắc ghi chữ N.
Câu 2. Các vật có khả năng tự định hướng Bắc - Nam gọi là gì?
A. La bàn.		B. Nam châm.		C. Kim chỉ nam.	D. Vật liệu từ
Câu 3. Hai thanh nam châm đẩy nhau khi nào? 
A. Khi hai cực Bắc để gần nhau 
B. Khi để hai cực khác tên gần nhau 
C. Khi hai cực Nam để gần nhau 
D. Khi để hai cực cùng tên gần nhau.
Câu 4. Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại
A. Từ trường.	B. Trọng trường.	C. Điện trường.	D. Điện từ trường.
Câu 5.  Từ phổ là
A. Hình ảnh của các đường mạt sắt trong từ trường của nam châm.
B. Hình ảnh của các kim nam châm đặt gần một nam châm thẳng.
C. Hình ảnh của các hạt cát đặt trong từ trường của nam châm.
D. Hình ảnh của các hạt bụi đặt trong từ trường của nam châm.
Câu 6. Trái Đất là một nam châm khổng lồ. Ở bên ngoài Trái Đất, đường sức từ của từ trường Trái Đất có chiều
A. đi từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu.		B. đi từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu.
C. đi từ Đông bán cầu đến Tây bán cầu. 		D. đi từ Tây bán cầu đến Đông bán cầu.
Câu 7. La bàn là dụng cụ dùng để
A. xác định vận tốc.				B. xác định nhiệt độ.
C. xác định phương hướng.			D. xác định lực.
  Câu 8. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?
A. Khí ôxi và chất thải                                       B. Khí cacbônic và chất thải
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng                           D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng
  Câu 9. Chuyển hoá cơ bản là
A. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
B. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
C. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
D. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
 Câu 10. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?
  A. Nước tiểu.             	B. Mồ hôi.		C. Khí ôxi.                        D. Khí cacbônic.
 Câu 11. Chất tham gia vào quá trình quang hợp là
A. Nước và khí carbon dioxide.		B. Nước và khí oxygen.
C. Chất hữu cơ và khí oxygen.		D. Chất hữu cơ và khí carbon dioxide.
Câu 12. Quang hợp diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là
 A. 15⸰C - 25⸰C.		B. 20⸰C - 30⸰C.	C. 10⸰C - 30⸰C.	D. 25⸰C - 30⸰C.
Câu 13. Trong bệnh viện, các bác sĩ muốn lấy các mạt sắt nhỏ ra khỏi mắt bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào?
A. Kính lúp                                                           B. Panh            
C. Nam châm.                                                       D. Kim tiêm
Câu 14. Nam châm có thể hút các vật làm bằng vật liệu nào dưới đây?
A. Nhựa                                                                B. Đồng                  
C. Gỗ                                                                    D. Thép
Câu 15. Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào?
A. Quang hợp và thoát hơi nước. 			B. Hô hấp.
C. Thoát hơi nước. 					D. Quang hợp và hô hấp.
Câu 16.Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình
A. lấy khí O2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.
B. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí O2 từ cơ thể ra môi trường.
C. lấy khí O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.
D. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí O2 và CO2 ra ngoài môi trường.
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Câu 1.  (1,0 điểm)
     a) Xung quanh bóng đèn điện đang sáng có từ trường hay không?
b) Có thể nhận biết từ trường mạnh yếu qua các đường sức từ không?
Câu 2. ( 1,0 điểm). Vẽ đường sức từ của một thanh nam châm thẳng?
Câu 3. (1,5 điểm)
     a) Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp.
     b) Theo em, những cây có lá tiêu biến, ví dụ cây xương rồi lá biến đổi thành gai thì có thể quang hợp được không? Vì sao? 
Câu 4. (1,0 điểm). Bà ngoại của Mai có một mảnh vườn nhở trước nhà. Bà đã gieo hạt rau cải ở vườn. Sau một tuần, cây cải đã lớn và chen chúc nhau. Mai thấy bà nhổ bớt những cây cải mọc gần nhau, Mai không hiểu được tại sao bà lại làm thế. Em hãy giải thích cho bạn Mai hiểu ý nghĩa việc làm của bà.
Câu 5. (1,5 điểm).
[bookmark: _Hlk129113391]       a) Viết phương trình hô hấp ở tế bào?
       b) Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể? Nếu hoạt động hô hấp tế bào bị ngừng lại thì hậu quả gì sẽ xảy ra? 
















